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3 bao giày phòng sạch bằng giấy xanh đôi 3,600

4 bao giày phòng sạch nilon xanh thấp cổ đôi 4,800

5 bao giày phòng sạch vải xoa trắng, xoa màu đôi 18,600

6 bao giày vải tĩnh điện vinilon trắng kẻ TQ đôi 61,440

7 dép rọ BNV đẹp đôi 24,120

8 dép rọ BNV thường đôi 17,160

9 dép rọ X26 nam cấp phát đôi 42,840

10 dép rọ X26 nam + nữ KT đôi 28,800

11 dép rọ X26 nữ cấp phát đôi 46,920
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12 dép tổ ong trắng cỡ to (hàng dày) đôi 29,040

13 dép tổ ong màu xanh tím HS (hàng dày) đôi 23,520

14 dép tổ ong màu xanh tím HS (hàng mỏng) đôi 20,760

15 giầy da cao cổ+ thấp cổ TQ đôi 309,120

16 giày da đen cao cổ đế kếp /đế cao su đen đôi 134,160

17 giày da đen cao cổ đế kếp /đế cao su đen đôi 109,200

18 giày da đen thấp cổ đế kiểu TT đôi 99,840

19 giày da đen thấp cổ đế XP thường đôi 134,520

20 giày da đen thấp cổ đế XP xịn chữ đỏ đôi 194,400

21 giày da đen +trắng thấp cổ việt -Ý đôi 248,400

22 giày da lộn cao cổ đế kếp/đế cao su đen đôi 118,680

23 giày da lộn thấp cổ đế kếp/đế cao su đen đôi 104,880

24 giày da lộn thấp cổ đế nhựa đôi 76,560

25 giày da cao cấp thấp cổ HANOGI đôi 200,160

26 giày da TC Hanshoes da sần,đế chống dầu đôi 185,640

27 giày da CC hanshoes da sần đế chống dầu đôi 200,160



28 giày da TC ABC đế cao su đen chống dầu đôi 137,760

29 giày da TC ABC đế CS kếp chống dầu đôi 145,800

30 giày da CC ABC đế CS đen chống dầu đôi 161,880

31 giày da pháp Proshel thấp cổ đôi 427,800

32 giày da cao cấp TQ- Equippro A11 thấp cổ đôi 528,600

33 giày da cao cấp TQ- Equippro A21 cao cổ đôi 538,200

34 giày da Malaysia Frontier 8804 thấp cổ đôi 489,600

35 giày da Malaysia Frontier các loại khác đôi 432,000

36 giày da Malaysia king loại cao cổ - KWS800 đôi 970,800

37 giày da Malaysia king loại cao cổ - KWS803 đôi 1,104,000

38 giày da pháp tiger thấp cổ mã ORYXII-S3 đôi 766,680

39 giày da pháp tiger cao cổ mã ORYXII-S3 đôi 801,480

40 giày da Mỹ jogger thấp cổ S3 đôi 524,400

41 giày da Mỹ jogger cao cổ S3 đôi 547,200



42 giày da bỉ nữ- da trơn đen thấp cổ viền hồng đôi 1,046,760

43 giày da bỉ nữ- da sần đen thấp cổ viền hồng đôi 828,000

44 giày da bỉ nam - da mầu nâu thấp cổ đôi 1,380,000

45 giày da bỉ nam - da mầu nâu cao cổ đôi 1,522,800

46 giày da bỉ nam - da mầu đen thấp cổ đôi 1,380,000

47 giày da bỉ nam - da mầu đen cao cổ đôi 1,522,800

48 giày da HQ - K2 cao cổ đôi 1,725,000

49 giày da sĩ quan CA thấp cổ (cho bảo vệ) đôi 230,400

50 giày da sĩ quan X26 cấp úy thấp cổ (cho bảo vệ) đôi 131,160

51 giày da sĩ quan X26 cấp tá thấp cổ (cho bảo vệ) đôi 352,800

52 giày da văn phòng nam đôi 158,400

53 giày da văn phòng nữ đôi 175,920

54 giày da thấp cổ chống tĩnh điện TQ màu trắng đôi 144,120



55
giày da thấp cổ chống tĩnh điện Malaysia

Frontier(mầu đen)
đôi 618,240

56
giày da lộn thấp cổ chống tĩnh điện (mầu nâu

hoặc đen)
đôi 138,000

57 giày vải chống tĩnh điện TQ (mầu trắng) đôi 109,920

58 giày nhựa nam +nữ mầu đen đôi 19,320

59 giày cao su hoa san mầu bồ đội đôi 42,840

60 giày vải đế chống dầu vitan đôi 80,760

61 giày vải harco kếp + thường đôi 46,440

62 giày vải nghĩa lợi thường đôi 35,880

64 giày vải thượng đình kếp đôi 51,720

65 giày vải X26 cao cổ cấp phát đôi 138,960

66 giày vải X26 cao cổ KT loại 1 đôi 95,280

67 giày vải X26 thấp cổ cấp phát đôi 66,240

68 giày vải TQ các loại (sao khóa có dây+dính ko
dây)

đôi 115,200

69 giày vải XK( tồn) đôi 55,200

70 giày vải xuất khẩu ASIA (003)/thành công đôi 75,120
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